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Quyết định 521/QĐ-
UBND của UBND 
thành phố Hà Nội 

phê duyệt Chiến lược Chuyển 
đổi số thành phố Hà Nội đến 
năm 2030, định hướng đến 
năm 2035, đặt mục tiêu xây 
dựng chính quyền số hiện đại 
vận hành trên dữ liệu lớn và 
trí tuệ nhân tạo; hình thành 
chính quyền thông minh có 
khả năng quản trị chủ động, 
dự báo, cung cấp dịch vụ công 
chất lượng cao, cá thể hóa 
theo nhu cầu người dùng,...
đánh dấu bước đi quan trọng 
trong lộ trình xây dựng Chính 
quyền số, phát triển kinh tế 
số và hình thành xã hội số 
toàn diện. Chiến lược thể hiện quyết tâm chính 
trị cao của Thành phố trong việc đưa chuyển đổi 
số trở thành động lực trọng tâm của mô hình tăng 
trưởng mới, tạo nền tảng để Hà Nội phát triển 
nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh 
trong kỷ nguyên số.

Chuyển đổi số - yêu cầu tất yếu của Thủ 
đô trong giai đoạn mới

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển 
mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn 
(Big Data), Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối 
(Blockchain) và điện toán đám mây, chuyển đổi 
số không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu 
cầu tất yếu. Đối với Hà Nội - đô thị đặc biệt, trung 
tâm chính trị - hành chính quốc gia và hạt nhân 
tăng trưởng của vùng Thủ đô - việc chủ động xây 
dựng chiến lược tổng thể, dài hạn về chuyển đổi 
số có ý nghĩa chiến lược.

Thời gian qua, Thành phố đã đạt nhiều kết 

quả tích cực: hạ tầng số từng bước được tăng 
cường; dịch vụ công trực tuyến toàn trình được 
mở rộng; hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, 
điều hành được hoàn thiện; nhiều cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành được xây dựng. Tuy nhiên, quá 
trình chuyển đổi số vẫn còn những hạn chế như: 
dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ; mức độ trưởng 
thành quản trị dữ liệu chưa cao; ứng dụng AI và 
dữ liệu mở chưa đáp ứng yêu cầu; khoảng cách 
số giữa các nhóm dân cư còn tồn tại; nguồn nhân 
lực số chất lượng cao còn thiếu.

Chiến lược mới được ban hành nhằm thống 
nhất tầm nhìn, định hướng phát triển đến năm 
2030, từng bước hình thành đô thị số, chính 
quyền số hiện đại, vận hành dựa trên dữ liệu và 
trí tuệ nhân tạo.

Tầm nhìn đến năm 2030: Hà Nội dẫn 
đầu cả nước về chuyển đổi số

Theo Chiến lược, đến năm 2030, Hà Nội phấn 
đấu trở thành đô thị dẫn đầu cả nước về chuyển 

CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN NĂM 2030, 
ĐỊNH HƯỚNG 2035: MỞ RỘNG KHÔNG GIAN 
PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ SANG KHÔNG GIAN SỐ

Chiến lược chuyển đổi số thành phố Hà Nội.
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đổi số. Chính quyền Thành phố sẽ vận hành dựa 
trên dữ liệu thời gian thực và AI; các quyết định 
quản lý được hỗ trợ bởi hệ thống phân tích, dự 
báo thông minh; người dân và doanh nghiệp được 
cung cấp dịch vụ số thông minh, cá thể hóa theo 
nhu cầu.

Kinh tế số sẽ trở thành động lực tăng trưởng 
chính, chiếm tối thiểu 40% GRDP; tỷ trọng xuất 
khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt ít nhất 50% 
tổng giá trị xuất khẩu; tối thiểu 5 doanh nghiệp 
công nghệ số của Thành phố đạt tầm các nước 
tiên tiến; thương mại điện tử chiếm tối thiểu 20% 
tổng mức bán lẻ.

Xã hội số được phát triển toàn diện, với mục 
tiêu 70% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc 
chữ ký điện tử cá nhân; 95% người dân có sổ sức 
khỏe điện tử; 80% giao dịch thanh toán không 
dùng tiền mặt; mức độ hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
đạt 99% vào giai đoạn 2028 - 2030.

Đến năm 2035, Thành phố hướng tới phổ cập 
hạ tầng 6G và IoT trên toàn địa bàn; 100% dân số 
trưởng thành tiếp cận đầy đủ các dịch vụ số trong 
y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông; toàn bộ cán 
bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số.

Dữ liệu là tài nguyên chiến lược, an ninh 
mạng là điều kiện tiên quyết

Chiến lược xác định dữ liệu là tài nguyên 
chiến lược, là “tư liệu sản xuất mới” của nền kinh 
tế số. Thành phố sẽ tập trung số hóa 100% hồ sơ, 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng 
các cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm “đúng, 
đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; thúc 
đẩy mở, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu, hình thành 
thị trường dữ liệu minh bạch.

Bên cạnh đó, bảo đảm an toàn, an ninh mạng 
được coi là điều kiện tiên quyết. 100% hệ thống 
thông tin phục vụ chuyển đổi số phải được phê 
duyệt hồ sơ bảo đảm an ninh mạng theo cấp độ 
trước khi vận hành; thực hiện kiểm tra, đánh giá 
an ninh mạng định kỳ; chú trọng bảo vệ dữ liệu cá 
nhân và phòng ngừa nguy cơ lừa đảo công nghệ 
cao, thông tin sai lệch trong kỷ nguyên AI.

Hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng 
và nhân lực số

Để hiện thực hóa mục tiêu, Thành phố xác 

định 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 
trong đó nhấn mạnh hoàn thiện thể chế, cập nhật 
Khung kiến trúc số Thành phố, xây dựng Chiến 
lược dữ liệu phù hợp Khung quản trị dữ liệu quốc 
gia; rà soát, sửa đổi các quy định tạo hành lang 
pháp lý thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và phát 
triển mô hình kinh doanh số.

Hạ tầng số được ưu tiên đầu tư theo hướng 
thuê dịch vụ, sử dụng hiệu quả mạng truyền số 
liệu chuyên dùng; phát triển các nền tảng số 
dùng chung như hệ thống giải quyết thủ tục hành 
chính, nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu, nền 
tảng phân tích dữ liệu lớn và AI, kho dữ liệu dùng 
chung của Thành phố.

Cùng với đó, phát triển nhân lực số là nhiệm 
vụ then chốt. 100% cán bộ, công chức, viên chức 
được đào tạo kỹ năng số cơ bản; đội ngũ chuyên 
trách công nghệ thông tin được đào tạo đạt chứng 
chỉ quản trị dữ liệu; triển khai hiệu quả phong trào 
“Bình dân học vụ số” và hoạt động Tổ chuyển đổi 
số cộng đồng, góp phần phổ cập công dân số.

Huy động toàn xã hội tham gia chuyển 
đổi số

Chiến lược khẳng định chuyển đổi số là cuộc 
cách mạng toàn dân và toàn diện, đòi hỏi sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia chủ 
động của doanh nghiệp và người dân. Các sở, 
ban, ngành, UBND cấp xã phải coi chuyển đổi số 
là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành, 
gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Kinh phí cho chuyển đổi số được bố trí từ 
nguồn chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số; năm 2026 bố trí tối thiểu 
4% ngân sách cho lĩnh vực này và từng bước nâng 
lên mức tối thiểu 2% GRDP trong 5 năm tiếp theo.

Việc ban hành Chiến lược Chuyển đổi số đến 
năm 2030, định hướng 2035 không chỉ là bước đi 
cụ thể hóa chủ trương của Trung ương mà còn 
mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô. Với 
quyết tâm chính trị cao, tầm nhìn dài hạn và giải 
pháp đồng bộ, Hà Nội đang từng bước khẳng định 
vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, hướng tới 
xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, đáng sống 
trong kỷ nguyên số./.

Lưu Phượng
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Theo kết quả thực hiện Chiến dịch 90 ngày 
làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia 
về đất đai theo Kế hoạch số 515 ngày 

31/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ 
Công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã 
đồng bộ, tích hợp lên CSDL quốc gia về đất đai với 
tổng số 2.475.946 thửa đất, trong đó các thửa đất 
đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” (đạt tiêu chí: 
Liên kết 3 khối thông tin Bản đồ - Chủ sử dụng đất - 
Giấy chứng nhận, đã định danh căn cước công dân, 
địa chỉ thường trú của công dân và thửa đất theo 
chính quyền địa phương hai cấp) là 713.085 thửa 
đất và 354.190 Giấy chứng nhận cấp cho căn hộ 
chung cư (Tương ứng 1.067.275 Giấy chứng nhận); 
Tổng số hồ sơ quét (bao gồm: Sổ mục kê đất đai, 
Sổ địa chính và bản sao Giấy chứng nhận) đã đồng 
bộ trên CSDL quốc gia về đất đai là 1.303.346 hồ sơ.

Kết quả trên đã góp phần chia sẻ cơ sở dữ 
liệu, gắn dữ liệu đất đai với dữ liệu về dân cư phục 
vụ công tác quản lý đồng bộ, thống nhất giữa các 
cơ sở dữ liệu. Để đảm bảo dữ liệu được cập nhật 
thường xuyên, liên tục, thống nhất, dùng chung, 
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã ban hành 
Kế hoạch tiếp tục thực hiện chiến dịch làm giàu, 
làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai năm 
2026, cụ thể như sau:

1. Duy trì và mở rộng kết quả đạt được 
từ Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ 
liệu đất đai

- Tiếp tục thực hiện hoạt động đối khớp, xác 
thực thông tin của người sử dụng đất, tài sản gắn 
liền với đất với CSDL quốc gia về dân cư; bổ sung, 
hoàn thiện dữ liệu lịch sử, đảm bảo CSDL đất 
đai “đúng - đủ - sạch - sống”; tiếp tục rà soát, 
cập nhật dữ liệu đối với các Giấy chứng nhận thu 
thập trong quá trình triển khai Kế hoạch số 515/
KH-BCA-BNNMT và qua hệ thống VneiD.

- Rà soát, hoàn thiện dữ liệu của biểu mẫu 
PL03-1, cập nhật thông tin vào phần mềm ViLIS để 
vận hành ngay cơ sở dữ liệu.

- Cập nhật thường xuyên, liên tục, đồng bộ thời 
gian thực lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất 
đai trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Tiến hành rà soát các sản phẩm bản đồ và 
hồ sơ địa chính, tiến hành tổ chức cập nhật bản 
đồ và hồ sơ địa chính đảm bảo dữ liệu hồ sơ địa 
chính phù hợp với thực tiễn và được phủ kín địa 
giới hành chính.

- Tổng hợp, thống kê toàn bộ thửa đất trên địa 

bàn, phân loại theo mục đích sử dụng để tiếp tục 
làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai.

- Tiếp tục làm sạch dữ liệu đất đai đối với các 
dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố để 
đồng bộ dữ liệu trên CSDL quốc gia về đất.

2. Đồng bộ, kết nối, chia sẻ CSDL đất đai 
thống nhất, dùng chung

- Đồng bộ CSDL đất đai tập trung, thống nhất 
về CSDL quốc gia về đất đai tại cấp tỉnh và cấp 
Trung ương.

- Kết nối, chia sẻ CSDL đất đai với các cơ quan 
tại địa phương để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất và xác định 
nghĩa vụ tài chính cho người dân, doanh nghiệp.

3. Phối hợp Trung tâm phục vụ hành 
chính công quản lý, vận hành CSDL đất đai, 
dịch vụ công trực tuyến

- Tái cấu trúc các quy trình, thủ tục hành chính 
về đất đai, tài sản gắn liền với đất để cắt giảm các 
thành phần hồ sơ giấy, sử dụng thông tin, dữ liệu 
đã có trong CSDL quốc gia về đất đai, CSDL quốc 
gia về dân cư và các CSDL khác để giải quyết thủ 
tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất 
của người dân, doanh nghiệp; chuẩn hóa quy trình 
để có thể xử lý tự động một phần; mở rộng danh 
mục thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- Tiếp tục tổ chức, chỉnh lý CSDL đất đai sau 
khi sắp xếp đơn vị hành chính theo tổ chức chính 
quyền địa phương 2 cấp; đồng thời bổ sung thông 
tin Mã định danh thửa đất để kết nối, tích hợp với 
Nền tảng địa chỉ số quốc gia, hệ thống định danh 
địa điểm quốc gia và CSDL quốc gia khác.

4. Bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật 
hệ thống

- Tăng cường giám sát, cảnh báo truy cập hệ 
thống; Áp dụng nghiêm quy chế phân quyền, nhật 
ký truy cập; Thực hiện kiểm tra định kỳ an toàn 
thông tin và bảo vệ dữ liệu.

- Thống nhất sử dụng 01 phần mềm hệ thống 
thông tin đất đai theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường.

- Bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, 
dữ liệu của hệ thống, có phương án dự phòng, ứng 
phó khi xảy ra sự cố, bảo đảm phục vụ người dân, 
doanh nghiệp thông suốt, không bị gián đoạn./.

Lưu Phượng (TH)

KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH LÀM GIÀU, 
LÀM SẠCH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐẤT ĐAI
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Ngày 29/12/2025, Ủy ban nhân dân 
thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 
87/2025/QĐ-UBND về việc quy định quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá 
nhân trên địa bàn Thành phố. Quy định mới 
được xây dựng trên cơ sở Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020 và các nghị định, thông tư 
hướng dẫn thi hành, nhằm từng bước hoàn 
thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả phân 
loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải 
sinh hoạt, góp phần xây dựng Thủ đô xanh 
- sạch - đẹp.

Theo Quy định, chất thải rắn sinh hoạt phát 
sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại tại 
nguồn thành ba nhóm chính: chất thải có khả 
năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; 
và chất thải rắn sinh hoạt khác (bao gồm chất thải 
cồng kềnh, chất thải nguy hại phát sinh trong sinh 
hoạt và các loại chất thải còn lại). Việc phân loại 
phải phù hợp với hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường, bảo đảm đồng bộ với hạ 
tầng thu gom, vận chuyển, xử lý của Thành phố.

Quy định nêu rõ yêu cầu về bao bì, thùng chứa 
rác sau phân loại. Đối với hộ gia đình, chất thải 
thực phẩm phải được chứa trong bao bì màu xanh 
lá cây; chất thải sinh hoạt khác còn lại sử dụng bao 
bì màu xám; chất thải nguy hại phải được lưu giữ 
trong bao bì chuyên dụng, bảo đảm không rò rỉ, 
phát tán ra môi trường. Tại các khu vực công cộng 
như công viên, đường phố, nhà ga, bến xe, chung 
cư, trung tâm thương mại… phải bố trí thùng rác 

có màu sắc và nhãn nhận diện phù hợp với từng 
nhóm chất thải. Hộ gia đình có trách nhiệm tự 
trang bị bao bì chứa rác, buộc kín miệng túi, gạn 
bỏ nước trước khi chuyển giao cho đơn vị thu gom.

Về thời gian tập kết rác, tại các đô thị, hộ gia 
đình chỉ được chuyển giao hoặc đặt bao bì chứa rác 
tại vị trí quy định trong khoảng thời gian từ 18 giờ 
đến 22 giờ theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân 
cấp xã. Tại khu vực nông thôn, thời gian và vị trí 
tập kết thực hiện theo kế hoạch thu gom của địa 
phương. Đối với chất thải cồng kềnh, người dân 
phải liên hệ đơn vị có chức năng để thỏa thuận thu 
gom hoặc tự vận chuyển đến điểm tập kết do chính 
quyền bố trí. Chất thải nguy hại trong sinh hoạt 
được thu gom định kỳ theo lịch của địa phương và 
người dân không phải chi trả chi phí xử lý.

Đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển 
có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân 
lực phù hợp với yêu cầu phân loại. Phương tiện 
vận chuyển phải có dòng chữ nhận diện rõ ràng 
đối với từng loại chất thải; ưu tiên chuyển đổi 
sang phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh, 
phấn đấu hoàn thành lộ trình chuyển đổi toàn bộ 
phương tiện chạy xăng, dầu sang phương tiện thân 
thiện môi trường chậm nhất vào năm 2030.

Quy định cũng xác lập nguyên tắc xử lý chất 
thải theo thứ tự ưu tiên: tăng cường tái sử dụng, 
tái chế; xử lý chất thải thực phẩm thành phân hữu 
cơ hoặc thu hồi năng lượng; hạn chế chôn lấp. Sở 
Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm điều 
phối, phân luồng chất thải đến các khu xử lý phù 
hợp với công nghệ và khả năng tiếp nhận.

Đáng chú ý, việc thu giá dịch vụ thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được thực 
hiện theo khối lượng hoặc thể tích chất thải, hoặc 
thông qua giá bán bao bì đựng rác. Cơ chế này 
nhằm từng bước thực hiện nguyên tắc “người gây 
ô nhiễm phải trả tiền”, khuyến khích người dân 
giảm phát sinh rác và thực hiện phân loại nghiêm 
túc. Nguồn thu được quản lý minh bạch, ưu tiên chi 
cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác và 
vệ sinh công cộng trên địa bàn.

Quyết định có hiệu lực từ năm 2026 và đồng 

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 
CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác thu gom, vận 
chuyển rác thải sinh hoạt.
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thời bãi bỏ các quy định trước đây không còn phù 
hợp. Việc ban hành Quy định mới thể hiện quyết 
tâm của thành phố Hà Nội trong việc đổi mới 
phương thức quản lý chất thải rắn sinh hoạt, nâng 
cao ý thức cộng đồng, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn 
và bảo vệ môi trường bền vững. Việc tổ chức triển 
khai đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính 
quyền các cấp, đơn vị cung ứng dịch vụ và sự 
tham gia tích cực của người dân sẽ là yếu tố then 

chốt bảo đảm Quy định đi vào cuộc sống, góp 
phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và phát 
triển bền vững. 

Chi tiết “Quy định Quản lý 
chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia 
đình, cá nhân trên địa bàn thành 
phố Hà Nội”  

Lưu Phượng (TH)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế 
hoạch số 79/KH-UBND ngày 02/3/2026 
về tổ chức phong trào thi đua “An toàn 

thực phẩm” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai 
đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch nhằm triển khai thực 
hiện có hiệu quả Luật An toàn thực phẩm và các 
văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần nâng cao 
năng lực hệ thống quản lý nhà nước về công tác 
An toàn thực phẩm (ATTP), bảo vệ sức khỏe và 
quyền lợi người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, các sở, ngành tích cực tham 
mưu Thành phố ban hành cơ chế chính sách tăng 
cường quản lý nhà nước về ATTP. Xây dựng văn 
bản chỉ đạo, triển khai thực hiện đến từng đơn vị, 
đưa các tiêu chí về ATTP vào kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của các sở, ngành và địa phương; 
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao bảo 
đảm đúng tiến độ yêu cầu, hướng tới thiết lập 
trật tự, kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm, kiểm soát hiệu quả nguy cơ mất an toàn 
thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người dân.

Đổi mới đa dạng hóa các hoạt động tuyên 
truyền về thực trạng công tác ATTP và kịp thời 
cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTP tới các đối 
tượng là người quản lý, người sản xuất, chế biến, 
kinh doanh thực phẩm và người dân, đặc biệt 
tăng cường tuyên truyền trong các dịp cao điểm 
về ATTP như: Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung 
thu,Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán… 

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển 
hình tiên tiến là các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân 
làm tốt công tác đảm bảo ATTP, biểu dương, khen 
thưởng kịp thời mô hình sản xuất, chế biến thực 
phẩm an toàn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát, hậu kiểm, trong đó tập trung thanh tra, 
kiểm tra liên ngành, đột xuất để kịp thời phát hiện 
và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các 
quy định về ATTP gây ảnh hưởng tới sức khỏe 
người tiêu dùng theo quy định.

Thúc đẩy, khuyến khích các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, chế biến thực phẩm áp dụng quy 
trình quản lý chất lượng tiên tiến (GAP, HACCP, 
ISO 22000), sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông 
nghiệp công nghệ cao, các mô hình sản xuất thực 
phẩm theo chuỗi, hệ thống phân phối thực phẩm 
an toàn; Tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành 
phố, kết nối tiêu thụ thực phẩm an toàn, đặc sản 
vùng miền phục vụ người tiêu dùng Thủ đô. Tăng 
cường quản lý bảo đảm ATTP đối với các làng 
nghề thực phẩm, chợ thực phẩm, chợ đầu mối 
nông sản thực phẩm.

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính; 
đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính về 
ATTP qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, phấn 
đấu đạt cấp độ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 
tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, 
điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm, duy trì, phát 
triển hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm, 
quản lý, phát triển chợ thương mại điện tử sản 
phẩm thực phẩm an toàn...

Đối tượng tham gia phong trào gồm các sở, 
ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội Thành phố; các xã, phường; cơ quan 
báo chí, truyền thông, đơn vị thuộc Thành phố và 
các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị 
nêu trên; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế 
biến, kinh doanh thực phẩm và người dân./.

Nguyễn Vàn (TH)

HÀ NỘI TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA 
“AN TOÀN THỰC PHẨM”
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Hà Nội hiện có gần 27.100 ha rừng và 
đất lâm nghiệp, phân bố tại 25 xã, 
phường, tập trung ở các khu vực Ba Vì, 

Sóc Sơn, Mỹ Đức, Kim Anh, Suối Hai,… Đây là 
những khu vực có vai trò quan trọng trong bảo 
vệ môi trường sinh thái và phát triển du lịch. 
Tuy nhiên, vào dịp đầu năm, nhiều lễ hội diễn ra 
trong hoặc gần khu vực rừng khiến nguy cơ cháy 
rừng gia tăng, nhất là khi thời tiết hanh khô kéo 
dài và lượng du khách đến tham quan, hành lễ 
tăng đột biến.

Tiêu biểu như Lễ hội chùa Hương kéo dài từ 
mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch, 
mỗi ngày đón từ 35.000 đến hơn 50.000 lượt 
khách. Lễ hội đền Sóc và Lễ hội Tản Viên Sơn 
Thánh cũng thu hút hàng chục nghìn lượt người 
mỗi ngày. Việc thắp hương, đốt vàng mã và sử 
dụng nguồn lửa trong sinh hoạt lễ hội tiềm ẩn 
nguy cơ cháy rừng nếu không được kiểm soát 
chặt chẽ.

Trước thực tế đó, lực lượng kiểm lâm và 
chính quyền các địa phương đã chủ động triển 
khai nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng 
từ sớm. Hạt Kiểm lâm số 9 phối hợp với xã Hương 
Sơn bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các cửa 

rừng và khu vực tập trung đông 
người trong suốt thời gian diễn 
ra Lễ hội chùa Hương; đồng thời 
tăng cường tuyên truyền, nhắc 
nhở du khách không mang vật 
liệu dễ cháy vào rừng.

Tại khu vực Sóc Sơn, chính 
quyền địa phương phân công 
cán bộ phụ trách từng khu vực, 
phối hợp với lực lượng kiểm lâm 
kiểm soát các đường mòn, lối mở 
vào rừng; tổ chức ký cam kết với 
các hộ dân ven rừng không đốt 
thực bì. Trong khi đó, tại khu vực 
Vườn Quốc gia Ba Vì, lực lượng 

kiểm lâm và chính quyền địa phương cũng rà 
soát, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy 
rừng, kiểm tra trang thiết bị và bố trí lực lượng 
ứng trực tại các điểm có nguy cơ cao.

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo 
các đơn vị trực thuộc rà soát, cập nhật phương 
án bảo vệ rừng; tổ chức trực phòng cháy, chữa 
cháy khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên; 
tăng cường tuần tra tại các khu vực du lịch sinh 
thái, tâm linh. Đồng thời phối hợp với chính quyền 
địa phương kiểm soát người ra vào rừng, yêu cầu 
ban tổ chức lễ hội thực hiện nghiêm các quy định 
về phòng cháy, chữa cháy rừng và bố trí đầy đủ 
phương tiện chữa cháy tại các điểm thắp hương 
tập trung.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật và quản lý, 
công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông 
qua hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi và 
lồng ghép nội dung bảo vệ rừng trong các buổi 
sinh hoạt cộng đồng. Với sự chủ động của lực 
lượng chức năng cùng ý thức của người dân và 
du khách, công tác bảo vệ rừng của Thủ đô trong 
mùa lễ hội đang được tăng cường, góp phần giữ 
vững màu xanh cho những “lá phổi” quan trọng 
của Thành phố./.

Minh Huyền (Theo hanoimoi.vn)

HÀ NỘI CHỦ ĐỘNG 
PHÒNG, CHỐNG CHÁY RỪNG MÙA LỄ HỘI

Diễn tập phòng, chống cháy rừng tại xã Mỹ Đức.
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Đến thời điểm này, Hà Nội cơ bản hoàn 
thành kế hoạch gieo cấy lúa xuân. 
Trong diện tích 76.386,8 ha lúa xuân 

có 7.183,3 ha lúa cấy bằng máy, 5.698,2 ha lúa 
gieo xạ và lúa cấy tay là 63.505,2 ha. Hiện nay 
lúa xuân đã bén rễ hồi xanh, một số diện tích cấy 
sớm lúa đã đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đẻ 
nhánh rộ.

Về diện tích rau màu, toàn Thành phố đã 
gieo trồng được 14.920,1 ha đạt 70,8% so với 
kế hoạch. Trong đó, cây ngô 1.897,2 ha; cây lạc: 
695,2 ha; cây đậu tương 104,7 ha; rau màu các 
loại là 8.289,8 ha...

Để bảo đảm lúa xuân sinh trưởng khỏe, đẻ 
nhánh tập trung, hạn chế thấp nhất sâu bệnh 
hại, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thường 
xuyên cử cán bộ chuyên môn, phối hợp với chính 
quyền địa phương, bám sát đồng ruộng, hướng 
dẫn bà con nông dân các biện pháp chăm sóc 
đúng kỹ thuật để cây lúa sinh trưởng tốt, đẻ 
nhánh tập trung, hạn chế nhánh vô hiệu.

Đối với diện tích lúa mới cấy: Duy trì mực 
nước trên mặt ruộng từ 2 - 3cm để lúa sinh trưởng 
tốt, tỉa dặm kịp thời để đảm bảo mật độ. 

Đối với trà lúa đẻ nhánh: Bón thúc kịp thời, 
bón cân đối kết hợp với làm cỏ, sục bùn, trong đó 
trọng tâm là giảm lượng đạm, sử dụng phân bón 
NPK đa yếu tố, phân bón chuyên dùng. Sau bón 
thúc 5 - 7 ngày rút nước để cây lúa đẻ nhánh sớm 
đạt số dảnh hữu hiệu cao tạo tiền đề cho năng 
suất cao.

Theo dự báo, trong thời gian tới các đối tượng 
như: Bệnh đạo ôn, bọ trĩ, sâu xanh bướm trắng, 
bệnh sương mai hại rau, ốc bươu vàng, chuột… 
gây hại mạnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà 
Nội đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật cử cán bộ tăng cường phối hợp, điều tra, phát 
hiện, dự tính, dự báo sinh vật gây hại cây trồng 
để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Đặc 
biệt chú ý bệnh đạo ôn lá trên các giống lúa mẫn 
cảm như: J02, BC15, TBR225, Nếp,... Cùng với 
đó, cũng tập trung hướng dẫn người dân chăm 
sóc tốt cho cây rau màu và cây trồng khác: bón 
thúc, vun xới, đảm bảo tưới tiêu phù hợp để cây 
trồng sinh trưởng thuận lợi, phòng trừ sâu bệnh 
đúng kỹ thuật đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo 
vệ môi trường, sinh thái./.

Nguyễn Vàn

HÀ NỘI TẬP TRUNG
CHĂM SÓC CÂY TRỒNG VỤ XUÂN
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Phát huy giá trị làng nghề
Trải qua hơn 10 thế kỷ thăng trầm, ngọn lửa 

nghề chưa bao giờ tắt. Với bàn tay tài hoa của 
các nghệ nhân, Sơn Đồng đã xác lập những thành 
tựu rực rỡ. Năm 2001, làng nghề chính thức được 
cấp Bằng công nhận Làng nghề truyền thống. Đặc 
biệt, năm 2007, sách “Kỷ lục Việt Nam” đã vinh 
danh Sơn Đồng là “Làng nghề tạc tượng và đồ 
thờ phụng Phật giáo lớn nhất Việt Nam”... Những 
danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận mà còn là 
nền tảng vững chắc để sản phẩm Sơn Đồng tự tin 
bước ra thế giới.

Đặc biệt, sức mạnh của làng nghề Sơn Đồng 
không chỉ nằm ở giá trị nghệ thuật mà còn thể 
hiện qua những con số kinh tế ấn tượng. Phó Chủ 
tịch UBND xã Sơn Đồng Cao Văn Tâm cho biết: 
Làng nghề có 26 nghệ nhân cấp Nhà nước, 40 thợ 
giỏi được các hiệp hội, tổ chức công nhận... Sản 
xuất ở làng nghề hiện nay thu hút hơn 4.000 lao 
động tại chỗ với gần 700 hộ gia đình, 10 công ty 
chuyên sản xuất, giúp tăng thu nhập của lao động 
và đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Tính đến cuối năm 2025, kinh tế xã Sơn Đồng 
tiếp tục có bước phát triển tích cực và toàn diện, 
thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 30 tỷ 
đồng, vượt chỉ tiêu Thành phố giao (28,165 tỷ 
đồng); tổng thu ngân sách xã hơn 375 tỷ đồng, 
đạt 107% dự toán giao...

Khát vọng vươn tầm
Nghệ nhân Nguyễn Viết Huân (Hội Nghệ nhân 

làng nghề Sơn Đồng) cho biết, tháng 02/2025, 
Hội đồng Thủ công Thế giới (World Crafts Council) 

cùng các nghệ nhân đã có chuyến khảo sát tại 
làng nghề Sơn Đồng, trên cơ sở thành phố Hà Nội 
đề xuất Sơn Đồng trở thành ứng cử viên tham gia 
Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế 
giới. Đoàn chuyên gia của Hội đồng Thủ công Thế 
giới đã trực tiếp thẩm định hoạt động sản xuất tại 
làng nghề.

Tháng 01/2026, Hội đồng Thủ công Thế giới 
đã gửi thư tới Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà 
Nội chúc mừng làng nghề được phê duyệt, chính 
thức chỉ định Sơn Đồng (Việt Nam) là “WCC - Làng 
thủ công thế giới về tác phẩm chạm khắc gỗ và 
sơn mài mạ vàng tâm linh”. Dự kiến tháng 3/2026, 
địa phương sẽ vinh dự đón nhận chứng nhận này.

Ông Huân cho rằng việc tham gia mạng lưới 
WCC không chỉ là danh hiệu quốc tế cao quý, mà 
còn mở ra những cơ hội chưa từng có, đó là sản 
phẩm của làng nghề Sơn Đồng chính thức bước 
vào “dòng chảy” tinh hoa làng nghề thế giới, nâng 
cao giá trị cạnh tranh trên trường quốc tế. 

Về định hướng của xã Sơn Đồng sau khi chính 
thức được công nhận trở thành thành viên Mạng 
lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới, Phó 
Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Cao Văn Tâm thông 
tin: Xã đã có định hướng về bảo tồn và phát triển 
làng nghề Sơn Đồng, đồng thời phối hợp chặt chẽ 
với các sở, ngành thành phố trong thực hiện đầu 
tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; bảo tồn, phục dựng 
không gian văn hóa làng nghề nhằm phát triển 
làng nghề gắn với du lịch, từ đó hình thành các 
tour tuyến tham quan xưởng sản xuất, quy trình 
chế tác và không gian trưng bày sản phẩm tinh 
xảo, nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước 
đến tham quan, trải nghiệm tại Sơn Đồng.

Sơn Đồng hôm nay, tiếng đục, tiếng cưa vẫn 
rộn ràng hòa cùng nhịp sống hiện đại. Mỗi sản 
phẩm rời làng không chỉ là một món đồ mỹ nghệ, 
mà còn chở theo tâm huyết của những nghệ nhân 
và niềm tự hào của một vùng đất nghìn năm văn 
hiến. Với lộ trình bài bản và khát vọng cháy bỏng, 
Sơn Đồng đang vững bước trên hành trình đưa 
tinh hoa làng nghề Việt Nam vươn tầm thế giới./.

Minh Cường (Theo hanoimoi.vn)

LÀNG NGHỀ SƠN ĐỒNG - KHÁT VỌNG VƯƠN TẦM THẾ GIỚI
Làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội từ lâu đã nổi danh 
là “thủ phủ” của nghệ thuật tạc tượng và đồ thờ sơn son thếp vàng. Sắp tới đây, khi 
chính thức trở thành thành viên của Hội đồng Thủ công Thế giới (World Crafts Council 
- WCC), Sơn Đồng không chỉ gìn giữ hồn cốt nghìn năm mà còn mạnh mẽ khẳng định 
vị thế trên bản đồ di sản văn hóa toàn cầu.

Đoàn Thủ công mỹ nghệ thế giới tham 
quan làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng.
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XÃ BÁT TRÀNG - HƯỚNG TỚI NÔNG NGHIỆP 
XANH GẮN VỚI DU LỊCH TRẢI NGHIỆM

Nằm ở ven sông Hồng, Hợp tác xã Sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp 
Văn Đức là một trong những đơn vị sản 

xuất rau an toàn quy mô lớn Thủ đô. Hợp tác xã 
(HTX) đã thành công xây dựng thương hiệu, hình 
thành đầu ra ổn định cho sản phẩm, giúp xã viên, 
nông dân nâng cao thu nhập. Giám đốc HTX Sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Văn Đức 
Nguyễn Văn Minh cho biết: HTX có 1.205 thành 
viên, diện tích sản xuất 300,2 ha, sản lượng rau 
thu được hàng tháng từ 80 đến 90 tấn. HTX đã 
liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu các sản 
phẩm rau sang thị trường Hàn Quốc, sản phẩm ớt 
quả được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc,… 
doanh thu của HTX đạt hơn 10 tỷ đồng/năm.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ nông sản 
của địa phương, HTX thường xuyên tham gia giới 
thiệu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm rau an toàn 
của địa phương thông qua hội chợ, triển lãm, 
hệ thống siêu thị, các công ty và cửa hàng tiêu 
thụ rau an toàn trên thị trường... HTX cũng đã 

hình thành 3 chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng 
rau, củ cho hệ thống Trung tâm thương mại Aeon 
mall Long Biên, hệ thống Metro, Công ty cổ phần 
TNHH Davicorp, Công ty TNHH Hoàng Đông…

Cũng theo Giám đốc HTX Sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ nông nghiệp Văn Đức, HTX hiện 
có 15 sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng, 
trong đó có 8 sản phẩm 4 sao, 7 sản phẩm đạt 
3 sao. Việc phát triển vùng rau an toàn của HTX 
không chỉ đơn thuần là bài toán về kinh tế nông 
nghiệp, mà còn là hành trình khẳng định thương 
hiệu nông sản sạch, nông sản an toàn để phát 
triển nông nghiệp bền vững. Trong thời gian tới, 
HTX sẽ phát triển nông nghiệp gắn với du lịch 
trải nghiệm để nâng cao giá trị sản xuất rau tại 
địa phương.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bát Tràng 
Nguyễn Văn Quyến cho biết: Toàn xã có tổng diện 
tích đất sản xuất nông nghiệp 572,29 ha, doanh 
thu đạt 5 - 6 tỷ đồng/năm. Hướng tới sản xuất 
nông nghiệp sạch, xã đã chỉ đạo triển khai hiệu 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền động viên bà con vùng sản xuất rau tại xã Bát Tràng.Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền động viên bà con vùng sản xuất rau tại xã Bát Tràng.
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quả phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa 
chuyên canh, sản phẩm nông nghiệp an toàn; 
ưu tiên phát triển các vùng rau quả theo hướng 
VietGAP gồm 87,9 ha rau VietGAP; 4,7 ha bưởi 
Đa Tốn VietGAP; 20 ha ổi Đông Dư VietGAP. Cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi theo hướng 
tích cực. 

Trên địa bàn xã đã được cấp 3 mã số vùng 
trồng gồm: HTX Sản xuất và Kinh doanh dịch vụ 
nông nghiệp Văn Đức được cấp 10 ha sản xuất 
rau theo tiêu chuẩn VietGAP; HTX Dịch vụ nông 
nghiệp Đông Dư được cấp 20 ha trên diện tích 
trồng cây ổi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; 
HTX Dịch vụ tổng hợp Đa Tốn được cấp mã vùng 
trồng 4,7 ha. Để phát triển ổn định sản xuất nông 
nghiệp, xã Bát Tràng cũng đã phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch đề 
xuất UBND Thành phố hình thành 8 vùng sản xuất 
nông nghiệp tập trung, gồm: 4 vùng sản xuất rau 
tập trung 167 ha, tại thôn Trung Quan 1, 2, 3 
và thôn Chử Xá, Sơn Hồ; 3 vùng sản xuất nông 
nghiệp hỗn hợp trồng hoa cây cảnh và rau: Tại 
thôn Trung Quan 1,2,3 có 2 vùng 51 ha và 45 ha; 
thôn Chử Xá có 1 vùng 37 ha; 1 vùng sản xuất cây 
ăn quả tập trung 26ha tại thôn 2 Đông Dư.

Thăm vùng rau của xã Bát Tràng, Phó Chủ 
tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ghi 
nhận và biểu dương tinh thần chủ động ra quân 
sản xuất ngay sau Tết của địa phương và các 
HTX. Đồng chí Phó Chủ tịch nhấn mạnh, năm 
2026, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 
đạt từ 11% trở lên - mức tăng trưởng hai con số 
với yêu cầu rất cao, đòi hỏi tất cả các ngành, lĩnh 
vực, địa phương phải vào cuộc quyết liệt ngay 

từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Với đặc 
thù vùng ngoại thành vẫn là đô thị, Bát Tràng cần 
phát huy đồng thời lợi thế làng nghề truyền thống 
(đặc biệt là làng nghề gốm sứ Bát Tràng đã được 
công nhận là thành viên của Mạng lưới các thành 
phố thủ công sáng tạo thế giới) và vùng sản xuất 
nông nghiệp an toàn để tạo mô hình phát triển đa 
mục tiêu và mang lại giá trị cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố định hướng 
xã Bát Tràng cần phải hoàn thiện các quy hoạch 
phân khu; tập trung huy động nguồn lực đất đai 
phục vụ sản xuất chuyên canh, ứng dụng công 
nghệ cao; bảo tồn, tôn vinh và nâng tầm giá trị 
làng nghề, lấy làng nghề làm động lực phát triển; 
gắn du lịch làng nghề với du lịch nông nghiệp trải 
nghiệm; hình thành các không gian trưng bày, 
giới thiệu sản phẩm OCOP, sinh vật cảnh, hoa cây 
cảnh; phát triển các mô hình nông nghiệp xanh, 
tuần hoàn. Qua đó, không chỉ nâng cao giá trị 
trên một đơn vị diện tích đất mà còn tạo thêm 
việc làm, sinh kế bền vững cho người dân.

Nằm ven sông Hồng, tạo không gian thoáng 
đãng phù hợp để xã Bát Tràng phát triển mô hình 
kết hợp nông nghiệp xanh gắn với du lịch trải 
nghiệm. Du khách về với Bát Tràng sẽ được tự 
tay thu hoạch những luống rau xanh mướt, tìm 
hiểu về công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc 
và tận hưởng không khí trong lành của vùng nông 
nghiệp sinh thái. Việc đẩy mạnh phát triển nông 
nghiệp xanh, giúp Bát Tràng tạo ra những sản 
phẩm du lịch độc đáo, bền vững, vừa bảo tồn văn 
hóa, vừa phát triển kinh tế./.

Lưu Phượng
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Trong tiến trình tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả 
và bền vững, Hợp tác xã Dịch vụ nông 

nghiệp và Kinh doanh tổng hợp (viết tắt là HTX)
Liên Hà (xã Thư Lâm) đang khẳng định vai trò là 
một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng cơ 
giới hóa vào sản xuất. Không chỉ mạnh dạn đầu 
tư máy móc, HTX còn chủ động cập nhật các tiến 
bộ kỹ thuật mới, đưa nhiều giống lúa chất lượng 
cao vào sản xuất, từng bước nâng cao giá trị sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Hiện HTX Liên Hà tổ chức sản xuất trên diện 
tích 523 ha đất nông nghiệp với 170 thành viên 
tham gia. HTX đã đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, tổ 
chức lại sản xuất theo hướng tập trung, tỷ lệ sản 
xuất tập trung của HTX đạt khoảng 50% (tăng 
7%) so với những năm trước.

Xác định cơ giới hóa là khâu đột phá nhằm 
nâng cao hiệu quả sản xuất, HTX Liên Hà đã chủ 
động đưa máy móc vào hầu hết các khâu sản xuất 
nông nghiệp. Đến nay, 100% diện tích được cơ 
giới hóa ở khâu làm đất và thu hoạch bằng máy 
gặt đập liên hợp. Khâu gieo mạ khay, cấy lúa bằng 
máy đạt khoảng 50% diện tích; phun thuốc bảo 
vệ thực vật bằng thiết bị cơ giới đạt khoảng 30%. 
Nhờ đó, việc sản xuất được tổ chức khoa học hơn, 
bảo đảm khung thời vụ và giảm đáng kể sự phụ 
thuộc vào lao động thủ công.

Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Dịch vụ nông 
nghiệp và Kinh doanh tổng hợp Liên Hà Lê Văn Tỵ 
cho biết: Việc áp dụng mạ khay, cấy máy giúp 

cây lúa sinh trưởng đồng đều, khỏe, ít sâu bệnh, 
giảm tỷ lệ hạt lép. Đồng thời, mỗi hộ sản xuất 
chỉ cần từ 1 - 2 lao động, thay vì phải huy động 
nhiều nhân công như trước. Chi phí đầu vào cũng 
được cắt giảm đáng kể khi công phun thuốc giảm 
khoảng 50%, lượng thuốc bảo vệ thực vật giảm 
khoảng 30%, góp phần bảo vệ môi trường và sức 
khỏe người sản xuất. Đặc biệt, năng suất lúa cấy 
máy cao hơn cấy thủ công từ 10 - 15%, tương 
đương tăng từ 20 - 30 kg/sào (khoảng 5,5 - 8,3 
tạ/ha), giúp hiệu quả kinh tế tăng thêm khoảng 
18 triệu đồng/ha. 

Song song với việc cơ giới hóa, HTX Liên Hà 
cũng luôn chủ động, tích cực đưa các giống lúa 
mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. 
Hiện nay, giống lúa chủ lực của HTX là TBR225, 
cho năng suất trung bình đạt khoảng 240 kg/sào, 
tương đương khoảng 6,6 tấn/ha. Giống lúa này 
có ưu điểm cơm thơm, dẻo, chất lượng tốt, phù 
hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương và được 
thị trường ưa chuộng. Vụ xuân năm 2026, HTX 
tổ chức sản xuất trên diện tích hơn 400 ha lúa, 
trong đó diện tích cấy máy đạt khoảng 200 ha, 
chiếm khoảng 50%. Đặc biệt, HTX được Trung 
tâm Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ triển khai mô hình 
sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với tiêu 
thụ sản phẩm trên quy mô 50 ha, sử dụng giống 
lúa TBR225. Mô hình bước đầu mang lại kết quả 
tích cực, nhận được sự đồng thuận cao của người 
dân. Việc áp dụng mạ khay, cấy máy giúp chủ 
động nguồn mạ, giảm chi phí, tăng năng suất, tỷ 
lệ sâu bệnh giảm rõ rệt. Nhờ cơ giới hóa, nhiều 
hộ dân cao tuổi vẫn có thể tham gia sản xuất do 
công việc đồng áng trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả 
hơn. Thời gian tới, HTX mong muốn tiếp tục nhận 
được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành 
trong việc mở rộng diện tích mạ khay, cấy máy, 
đồng thời đầu tư hoàn thiện hệ thống tiêu nước 
và thủy lợi nội đồng. Qua đó tạo điều kiện thuận 
lợi để mở rộng cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả 
sản xuất và từng bước xây dựng nền nông nghiệp 
hiện đại, bền vững tại địa phương./. 

Minh Huyền

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ KINH 
DOANH TỔNG HỢP LIÊN HÀ: ĐƠN VỊ ĐI ĐẦU TRONG 

CƠ GIỚI HÓA VÀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT 
VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Cấy lúa xuân bằng máy tại thôn Hà Lỗ, xã Thư Lâm.
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH CHO CÁ 
NƯỚC NGỌT GIAI ĐOẠN CHUYỂN GIAO MÙA

Trong các giai đoạn chuyển giao mùa, 
điều kiện môi trường ao nuôi thường 
biến động mạnh, khiến động vật thủy 

sản, đặc biệt là cá nước ngọt, dễ mắc bệnh, gây 
thiệt hại lớn cho người nuôi.

- Những nguyên nhân có thể dẫn đến bệnh 
cá nước ngọt:

 + Chất lượng nước bị thay đổi: Nhiệt độ 
nước thay đổi đột ngột vào tháng 12 đến tháng 2 
(nhiệt độ có thể xuống thấp 80C - 220C) hoặc nhiệt 
độ tăng cao vào tháng 3 đến tháng 6 (nhiệt độ 
có thể lên đến 300C - 380C), nhiệt độ ban ngày và 
ban đêm có sự chênh lệch lớn từ 70C - 100C làm 
cho cá bị sốc nhiệt, dẫn tới cá bỏ ăn, suy giảm sức 
đề kháng, từ đó tạo điều kiện cho sinh vật gây 
bệnh phát triển, cá dễ bị bệnh. 

Ngoài ra, sau mỗi đợt nắng nóng xen kẽ là 
các đợt mưa dẫn đến nhiệt độ nước giảm đột 
ngột, pH giảm, tảo chết phân hủy gây thiếu oxy 
tầng đáy, tạo khí độc H2S, NH3… làm cá nổi đầu, 
nếu không được xử lý kịp thời dẫn đến cá chết 
hàng loạt.

+ Nước ao kém chất lượng do quản lý không 
đúng kỹ thuật hoặc nguồn nước cấp vào ao bị ô 
nhiễm hóa chất độc hại, nhiễm vi khuẩn, vi-rút.

+ Chất lượng thức ăn kém: Chất lượng thức 
ăn kém, không đủ dinh dưỡng cho cá sẽ tạo môi 
trường thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát 
triển và làm ô nhiễm nước ao.

+ Nguồn giống kém chất 
lượng: Cá có thể đã bị nhiễm bệnh 
từ nguồn giống thả nuôi chưa được 
kiểm tra chất lượng, mang sẵn 
mầm bệnh mà chưa được xử lý diệt 
trùng, khi gặp thời tiết thay đổi cá 
sẽ dễ bị nhiễm bệnh.

- Phòng bệnh tổng hợp cho 
cá nước ngọt:

+ Vệ sinh ao hồ sạch sẽ trước 
mỗi vụ nuôi: Dọn sạch cỏ; vét bùn 
đáy ao; lấp các lỗ xung quanh bờ 
ao; bón vôi để tiêu diệt mầm bệnh, 

ổn định pH và diệt tạp.
 + Chọn loài cá nuôi phù hợp: Hiện nay có rất 

nhiều loại cá nuôi. Để chọn được loài cá nuôi thích 
hợp, cần căn cứ vào điều kiện từng vùng sinh thái 
khác nhau, nhu cầu của thị trường và khả năng 
đầu tư của hộ chăn nuôi.

+ Đối với con giống: Chọn giống tốt, không 
mang mầm bệnh, cá có kích cỡ đồng đều, màu sắc 
sáng đẹp, bơi lội nhanh nhẹn, phản ứng nhanh, 
không bị dị hình, trầy xước, nên mua giống ở 
những nơi uy tín… Trước khi thả giống cần tắm cá 
giống qua nước muối 2% - 3% thời gian tắm cho 
cá từ 3 - 5 phút để sát trùng.

+ Mật độ thả thích hợp: Nên thả đúng mật độ 
tùy theo từng loài cá và tuỳ theo hình thức nuôi, 
để cá lớn nhanh, lớn đều, ít bệnh, rút ngắn được 
thời gian nuôi; Bổ sung thêm các thiết bị làm giàu 
oxy (sủi khí, quạt nước) phù hợp để bổ trợ cho ao 
nuôi vào những ngày thời tiết thay đổi, hàm lượng 
oxy hoà tan trong ao nuôi thấp.

+ Định kỳ dùng các chế phẩm sinh học để xử 
lý môi trường nước tạo điều kiện cho vi sinh vật 
có lợi phát triển, hạn chế các khí độc NH3, H2S….

+ Chăm sóc đúng kỹ thuật, cho ăn theo 4 
định: Định lượng, định chất, định vị trí, định 
thời gian để đảm bảo cho cá khỏe mạnh, ít 
nhiễm bệnh. 

Kiểm tra chất lượng nước ao nuôi trước khi thả cá giống.
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Tranh thủ những ngày nắng ấm nhiệt độ trên 
180C cho cá ăn tích cực đủ về lượng, đảm bảo về 
chất, bổ sung Vitamin C để tăng cường sức đề 
kháng của cá, thường xuyên cấp nước mới vào 
ao để tăng cường oxy và không gian sống của 
cá. Định kỳ 2 tuần/lần dùng vôi bột té đều khắp 
mặt ao với lượng 2 - 3kg/100m3 nước hoặc có thể 
dùng chế phẩm sinh học sử lý định kỳ 2 lần/tháng 
để xử lý môi trường ao nuôi liều lượng theo chỉ 
dẫn của nhà sản xuất.

- Phòng một số bệnh cụ thể cho cá nước 
ngọt thời điểm giao mùa:

Một số bệnh thường gặp: Bệnh đốm đỏ, bệnh 
xuất huyết do Vi-rút, bệnh nấm thủy my, bệnh 
trùng mỏ neo…

* Bệnh Đốm đỏ: Xuất hiện quanh năm, 
thường tập trung vào cuối mùa xuân, đầu mùa 
hè (tháng 3 - 5), mùa thu (tháng 8 - 10) khi nhiệt 
độ nước 250C - 300C. Biểu hiện cá kém ăn hoặc 
bỏ ăn, bơi lờ đờ trên tầng mặt, da cá tối màu, cá 
mất nhớt thô ráp, xuất hiện các vết loét ăn sâu 
vào cơ thể, mắt lồi, hậu môn viêm xuất huyết, 
bụng có thể chướng to, các vây xơ rách, các vây 
tia cụt dần, thường gặp ở cá trắm cỏ. Tỷ lệ chết 
từ 30 - 70%.

 Phòng bệnh: Bổ sung Vitamin C cho vào thức 
ăn trước mùa bệnh: Cá giống 4g/1kg cá/1 ngày, 
cá thịt 2g/1kg cá/1 ngày, cho ăn 3 ngày liên tục, 
định kỳ dùng các chế phẩm sinh học để xử lý môi 
trường nước tạo điều kiện cho vi sinh vật có lợi 
phát triển, hạn chế các khí độc NH3, H2S…. Dùng 
một số sản phẩm thảo dược (bột tỏi) trước một 
tháng để phòng bệnh trước khi thời tiết chuyển 
mùa, lượng 50g/250kg cá/1 ngày, cho ăn 3 ngày 
liên tục.

* Bệnh xuất huyết do Vi-rút: Xuất hiện quanh 
năm. Biểu hiện: Đại bộ phận da cá xuất huyết, 
vẩy rụng, gốc vây bụng, ngực, vây lưng, các tia 
vây rách nát cụt dần, có lúc ruột xuất huyết, lỗ 
hậu môn bị xuất huyết. Bệnh nặng cá cắm đầu 
xuống dưới, đuôi nổi lên trên thành vuông góc với 
mặt nước, cá nhanh chóng chết hàng loạt. 

Phòng bệnh: Tương tự bệnh đốm đỏ.
* Bệnh nấm thủy my: Bệnh xuất hiện ở những 

ao tù đọng, có nhiều mùn bã hữu cơ, nuôi mật độ 
dày. Động vật thủy sản đánh bắt, vận chuyển bị 
xây sát. Bệnh xuất hiện nhiều vào mùa Xuân khi 

nhiệt độ từ 180C - 250C. 
Phòng bệnh: Tương tự bệnh đốm đỏ; Đồng 

thời áp dụng biện pháp tổng hợp, thường xuyên 
quản lý ao hồ, thao tác đánh bắt nhẹ nhàng tránh 
xây sát, chọn giống cá có sức đề kháng tốt, chọn 
giống cá miễn dịch tự nhiên…

* Bệnh trùng mỏ neo: Xuất hiện quanh năm. 
Cá bơi lội không bình thường, khả năng bắt mồi 
giảm. Trùng hút dinh dưỡng nên cá gầy yếu.

 Phòng bệnh: Giữ nước ao sạch sẽ không 
dùng nguồn nước ở các ao bị bệnh đưa vào ao 
nuôi. Dùng lá xoan bón lót xuống ao trước khi 
thả cá với liều lượng 0,2 - 0,3 kg/m3 nước để diệt 
trùng mỏ neo có trong ao.

Lưu ý với bà con nông hộ:
Khi phát hiện cá có dấu hiệu mắc bệnh như: 

bỏ ăn, bơi lờ đờ, nổi đầu, xuất huyết, loét thân, 
chết rải rác hoặc chết hàng loạt, hộ nuôi cần bình 
tĩnh theo dõi và tuyệt đối không tự ý sử dụng 
thuốc, hóa chất một cách tùy tiện. Việc xử lý sai 
kỹ thuật có thể làm bệnh diễn biến phức tạp hơn, 
gây ô nhiễm môi trường ao nuôi và gia tăng thiệt 
hại kinh tế.

Trong quá trình xử lý bệnh, hộ nuôi cần chủ 
động liên hệ với cán bộ khuyến nông, cán bộ thú 
y thủy sản hoặc những người có chuyên môn 
để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời. Cán bộ kỹ thuật 
sẽ giúp xác định đúng nguyên nhân gây bệnh, 
hướng dẫn biện pháp xử lý phù hợp, lựa chọn 
thuốc, hóa chất đúng chủng loại, liều lượng và 
thời gian sử dụng, đồng thời khuyến cáo các giải 
pháp cải thiện môi trường ao nuôi nhằm hạn chế 
bệnh lây lan.

Đối với các bệnh nguy hiểm, bệnh lây lan 
nhanh hoặc hiện tượng cá chết bất thường, hộ 
nuôi cần báo ngay cho chính quyền địa phương 
và cơ quan chuyên môn để phối hợp kiểm tra, 
khoanh vùng và xử lý theo quy định, tránh để dịch 
bệnh lan rộng sang các khu vực nuôi lân cận.

Việc tuân thủ hướng dẫn của cán bộ chuyên 
môn không chỉ giúp xử lý bệnh hiệu quả, giảm 
thiểu rủi ro mà còn góp phần nâng cao ý thức sản 
xuất an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường và 
hiệu quả lâu dài trong nuôi trồng thủy sản./.

Dương Chung - Phòng Khuyến nông CNTS
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TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:

Theo Tiến sĩ Giang Hoàng Hà - Giám đốc Trung tâm 
giống vật nuôi chất lượng cao - Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam: Bệnh hô hấp là một bệnh phổ biến ở trên 
đàn gia cầm trong thời gian giao mùa. Các nguyên nhân 
khiến gia cầm dễ mắc bệnh hô hấp trong thời gian này:

+ Môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho mầm bệnh 
như nấm mốc, vi khuẩn và vi-rút sinh sôi, tăng nguy cơ 
mắc các bệnh hô hấp.

+ Nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột: Thời điểm 
giao mùa, nhiệt độ thường thay đổi thất thường, khiến 
đàn gia cầm khó thích nghi. Đồng thời, chênh lệch lớn về nhiệt độ ban ngày và ban đêm cũng là 
nguyên nhân làm giảm sức đề kháng, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn và vi-rút xâm nhập 
gây bệnh cho đàn gia cầm.

+ Chất lượng không khí kém: Thời điểm giao mùa, người chăn nuôi có xu hướng đóng kín 
chuồng trại để giữ nhiệt độ ổn định, hạn chế gió lùa. Tuy nhiên, điều này lại làm giảm lưu thông 
không khí, dễ gây tích tụ các khí độc như amoniac, H2S, CO2, khiến gia cầm dễ bị tổn thương 
đường hô hấp trên.

+ Stress: Thời điểm giao mùa đàn gia cầm phải đối mặt với nhiều yếu tố stress từ môi trường, 
dẫn đến nguy cơ suy giảm hệ miễn dịch. Khi hệ miễn dịch yếu, gia cầm sẽ dễ mắc các bệnh về 
đường hô hấp như viêm phế quản truyền nhiễm, viêm đường hô hấp mãn tính và cúm gia cầm.

Để bảo vệ đàn gia cầm và giảm thiểu rủi ro do bệnh hô hấp khi giao mùa, bà con chăn nuôi 
nên áp dụng các biện pháp sau:

- Tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh theo đúng quy trình chăn nuôi được khuyến cáo 
của các cơ quan chuyên môn như: Cúm gia cầm, Newcastle (ND), viêm thanh khí quản truyền 
nhiễm (ILT), Mycoplasma...

- Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và tiểu khí hậu chuồng nuôi: Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong 
chuồng nuôi phù hợp theo từng lứa tuổi, đối tượng gia cầm nuôi, tránh để gia cầm bị sốc nhiệt. 
Đảm bảo hệ thống thông gió giúp duy trì không khí sạch và giảm khí độc trong chuồng nuôi.

- Vệ sinh chuồng trại chăn nuôi: Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi nhằm 
loại bỏ chất thải, bụi bẩn, tạo môi trường bất lợi cho nấm mốc, vi sinh vật gây hại sinh sôi, từ đó 
giúp giảm nguy cơ phát triển của nấm, vi khuẩn và vi-rút gây bệnh.

- Nâng cao sức đề kháng cho đàn gia cầm: Cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, bổ sung vitamin, 
khoáng chất... hỗ trợ sức khỏe từ đó làm tăng khả năng chống lại bệnh tật cho đàn gia cầm.

Bằng cách thực hiện các biện pháp trên, bà con chăn nuôi sẽ giúp đàn gia cầm duy trì 
sức khỏe trong giai đoạn giao mùa, từ đó tối ưu hóa năng suất chăn nuôi và đảm bảo hiệu 
quả kinh tế./.

Danh Lãnh (TH)

Trả lời:

Câu hỏi: Xin tư vấn giải pháp phòng ngừa bệnh hô hấp trên đàn gia cầm trong thời gian giao mùa?

Tiêm phòng vắc-xin cho đàn gà.



Số 01, ngày 10 tháng 3 năm 2026 15

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Ngày 07 tháng 3 năm 2026
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CẢ MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI MỘT SỐ CHỢ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT Mặt hàng 
và quy cách

Chợ 
Săn 
- Xã 

Thạch 
Thất

Chợ 
Vân 

Đình - 
Xã Vân 
Đình

Chợ Tứ 
Hiệp 
- Xã 

Thanh 
Trì

Chợ 
Sơn 

Tây - 
Phường 

Sơn 
Tây

Chợ 
Quảng 

Oai 
- Xã 

Quảng 
Oai

Chợ 
Lim - 

Xã Phú 
Xuyên

Chợ Hà 
Đông - 
Phường 

Hà 
Đông

Chợ 
Sóc 

Sơn - 
Xã Sóc 

Sơn

Chợ 
Vồi 
- Xã 

Hồng 
Vân 

Chợ 
Gạch 
- Xã 
Phúc 
Thọ

1 Lúa Khang 
Dân 9.500 7.500 9.500 10.000 9.000 10.000 8.000

2 Gạo 
Khang Dân 14.500 11.000 17.000 15.000 13.500 15.000 18.000 16.000 14.000 18.000

3 Gạo Bắc thơm 17.000 15.000 19.000 18.500 14.500 20.000 20.000 20.000 18.000 22.000

4 Gạo J02 22.000 20.000 22.000 20.000 20.000 22.000 20.000

5 Gạo Điện Biên 20.000 21.000 20.000 21.000 20.000 21.000 20.500 20.000 20.000

6 Gạo Hải Hậu 22.000 20.000 20.000 22.000 20.000 20.000 20.500 20.000 20.000

7 Gạo tám Thái 23.000 23.000 23.000 23.500 23.000 22.000 20.000 21.500 22.000 20.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng 40.000 35.000 39.000 36.000 30.000 35.000 45.000 40.000 35.000 30.000

9 Gạo nếp cẩm 30.000 30.000 45.000 33.500 38.000 30.000 30.000 35.000

10 Đậu tương 25.000 25.000 34.000 31.500 30.000 45.000 30.000

11 Đậu xanh có 
vỏ 45.000 55.000 50.000 50.000 60.000 45.000 50.000 45.000 60.000

12 Lạc nhân 70.000 70.000 70.000 70.000 75.000 65.000 50.000 70.000 55.000 70.000

13 Đậu đen 50.000 45.000 65.000 55.000 65.000 58.000 50.000 50.000 50.000

14 Ngô hạt 17.000 10.000 10.000 8.500 8.500 10.000 12.000
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Ngày 07 tháng 3 năm 2026
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CẢ MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặc hàng và 
quy cách

 Xã 
Thạch 
Thất

 Xã Vân 
Đình

 Xã 
Thanh 

Trì

Phường 
Sơn 
Tây

 Xã 
Quảng 

Oai
Xã Phú 
Xuyên

Phường 
Hà 

Đông
 Xã Sóc 

Sơn
Xã 

Hồng 
Vân

Xã 
Phúc 
Thọ

1 Đạm urê 15.000 14.000 16.000 15.000 14.000 15.000 15.000 14.500 14.000 15.000

2 NPK 5 - 10 -3 
Văn Điển 12.000 10.000 9.000 8.500 9.000 9.000 8.000 7.000 8.500

3 Kali 14.000 14.000 16.000 16.500 13.000 13.000 13.000 13.000 15.000 14.000

4 Lân Văn Điển 8.000 10.000 9.000 5.000 8.000 7.500 7.500 8.000 6.000 9.000

5 Lúa giống 
Khang Dân 28.000 28.000 24.000 25.000 28.000 24.000 24.000 25.000

6 Lúa giống Thiên 
Ưu 8 36.000 28.000 34.000 36.000 36.000 28.000 34.000 36.000 28.000 34.000

7 Lúa giống Bắc thơm 33.000 30.000 33.000 30.000 36.000 28.000 34.000 36.000 28.000 35.000

8 Lúa nếp 97 25.000 26.000 27.000 28.000 27.000 28.000 26.000 25.000 27.000

9 Giống cây mít siêu 
sớm (cây) 80.000 80.000 55.000 60.000 90.000 60.000 60.000 60.000

10 Giống cây na Thái 
(cây) 40.000 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 4.000

11 Giống cây bưởi Diễn 
(cây) 70.000 60.000 50.000 55.000 60.000 60.000 60.000 50.000

12 Giống cây xoài 
(Cát, Đài Loan)(cây) 50.000 45.000 45.000 50.000 45.000 50.000 65.000 60.000

13 Cây chanh tứ quý 
không hạt (cây) 55.000 70.000 65.000 58.000 65.000 50.000

14 Ổi Đài Loan 70.000 55.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000

15 Nhãn chín muộn 40.000 35.000 50.000 50.000 40.000

16 Lợn giống siêu
(7-8kg)(con) 1.800.000 1.950.000 1.850.000 2.350.000 2.200.000

17 Vịt giống lai bơ 
(con) 22.000 16.500 18.000 21.000

18 Giống ngan Pháp 
(đực)(con) 22.000 24.000 20.000 22.000 18.000

19 Giống gà ta (con) 14.000 13.000 14.000 16.500 14.000 13.000 15.000 14.000 13.000 14.000

20 Giống gà ta lai (con) 12.000 13.000 12.000 12.500 15.000 11.000 16.000 12.000 14.000
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Ngày 07 tháng 3 năm 2026
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ CHỢ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách

Chợ 
Săn 
- Xã 

Thạch 
Thất

Chợ 
Vân 
Đình 
- Xã 
Vân 
Đình

Chợ 
Tứ 

Hiệp 
- Xã 

Thanh 
Trì

Chợ 
Sơn 
Tây - 

Phường 
Sơn Tây

Chợ 
Quảng 

Oai 
- Xã 

Quảng 
Oai

Chợ 
Lim 
- Xã 
Phú 

Xuyên

Chợ Hà 
Đông - 
Phường 

Hà 
Đông

Chợ 
Sóc 

Sơn - 
Xã Sóc 

Sơn

Chợ 
Vồi 
- Xã 

Hồng 
Vân 

Chợ 
Gạch 
- Xã 
Phúc 
Thọ

1 Thịt lợn mông sấn 120.000 115.000 120.000 105.000 125.000 110.000 120.000 120.000 115.000 100.000

2 Thịt lợn nạc thăn 130.000 130.000 125.000 125.000 140.000 130.000 140.000 120.000 130.000 130.000

3 Thịt lợn ba chỉ 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 150.000 135.000 130.000

4 Thịt bò thăn 350.000 300.000 290.000 300.000 300.000 260.000 300.000 270.000 250.000 300.000

5 Thịt bò mông 350.000 300.000 270.000 250.000 300.000 240.000 230.000 250.000 250.000 240.000

6 Gà ta hơi 120.000 180.000 120.000 120.000 120.000 120.000 135.000 110.000 125.000 65.000

7 Gà ta nguyên con 
làm sẵn 140.000 150.000 140.000 140.000 140.000 150.000 160.000 140.000 145.000 140.000

8 Gà công nghiệp hơi 30.000 80.000 40.000 45.500 70.000 53.000 50.000 55.000 37.000

9 Gà CN nguyên con 
làm sẵn 55.000 200.000 70.000 65.000 90.000 80.000 80.000 70.000 85.000 45.000

10 Vịt hơi 45.000 80.000 60.000 46.500 60.000 50.000 75.000 70.000 55.000 45.000

11 Vịt nguyên con làm 
sẵn 70.000 200.000 85.000 72.000 80.000 75.000 100.000 80.000 80.000 60.000

12 Ngan hơi 60.000 70.000 65.000 78.000 80.000 65.000 85.000 80.000 65.000 70.000

13 Ngan nguyên con 
làm sẵn 80.000 250.000 93.000 95.000 100.000 100.000 120.000 105.000 100.000 80.000

14 Trứng gà ta (quả) 5.000 3.500 4.000 4.500 3.000 3.000 4.000 4.000

15 Trứng vịt (quả) 2.500 3.200 2.900 3.500 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 28.000

16 Cá chép >1 kg 65.000 70.000 65.000 70.000 65.000 70.000 60.000 90.000

17 Cá trắm >2 kg 65.000 70.000 60.000 68.000 65.000 70.000 75.000 75.000 75.000

18 Cá quả 110.000 130.000 105.000 100.000 120.000 120.000 120.000 110.000 120.000 110.000

19 Ngao 22.000 25.000 25.000 26.000 23.000 22.000 26.000 23.000 22.000 30.000

20 Tôm sú 550.000 550.000 550.000 600.000 600.000 550.000 550.000

21 Cua đồng 150.000 200.000 250.000 150.000 180.000 180.000 150.000 180.000
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Ngày 07 tháng 3 năm 2026
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ CHỢ  
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng 
và quy cách

Chợ 
Săn 
- Xã 

Thạch 
Thất

Chợ 
Vân 

Đình - 
Xã Vân 
Đình

Chợ Tứ 
Hiệp 
- Xã 

Thanh 
Trì

Chợ 
Sơn 

Tây - 
Phường 

Sơn 
Tây

Chợ 
Quảng 

Oai 
- Xã 

Quảng 
Oai

Chợ 
Lim - 

Xã Phú 
Xuyên

Chợ Hà 
Đông - 
Phường 
Hà Đông

Chợ 
Sóc 

Sơn - 
Xã Sóc 

Sơn

Chợ 
Vồi 
- Xã 

Hồng 
Vân 

Chợ 
Gạch 
- Xã 
Phúc 
Thọ

1 Cam sành 25.000 40.000 35.000 24.000 30.000 25.000 30.000 35.000 40.000 30.000

2 Dưa hấu 
miền Nam 25.000 40.000 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 25.000 30.000 30.000

3 Táo nhập 
khẩu 220.000 250.000 200.000 180.000 220.000 200.000 180.000 170.000

4 Xoài cát chu 60.000 45.000 60.000 40.000 55.000 45.000 55.000 55.000 45.000 40.000

5 Nho xanh 135.000 150.000 140.000 150.000 140.000 150.000 150.000 135.000 135.000 140.000

6 Roi đỏ 50.000 40.000 50.000 45.000 60.000 50.000 60.000 60.000 55.000 50.000

7 Hồng xiêm 40.000 40.000 20.000 35.000 35.000 40.000 50.000 35.000 35.000

8 Thanh long 
ruột đỏ 45.000 55.000 35.000 32.000 35.000 45.000 40.000 35.000 45.000

9 Bưởi da xanh 80.000 100.000 45.000 50.000 60.000 120.000 60.000 70.000

10 Cà chua 12.000 20.000 15.000 10.000 10.000 10.000 15.000 10.000 18.000 10.000

11 Bí xanh 15.000 27.000 16.000 10.000 15.000 24.000 15.000 20.000 15.000 15.000

12 Khoai tây 20.000 20.000 20.000 12.000 13.000 22.000 15.000 15.000 15.000 12.000

13 Rau cải ngọt 15.000 20.000 20.000 10.000 10.000 14.000 15.000 20.000 20.000 20.000

14 Rau muống 
(mớ) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 5.000 4.000 4.000 5.000

15 Ngọn su su 20.000 20.000 15.000 15.000 20.000 15.000 15.000 20.000 20.000 20.000

16 Bắp cải 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000

17 Cải cúc (mớ) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 5.000 4.000 4.000 5.000

18 Dưa chuột 20.000 20.000 14.000 10.000 20.000 10.000 20.000 15.000 15.000 10.000

19 Hoa hồng đỏ 
(bông) 10.000 9.000 10.000 6.500 8.000 6.000 15.000 10.000 7.800 10.000

20 Hoa ly (cành) 60.000 60.000 45.000 45.000 50.000 45.000 55.000 45.000 50.000 45.000

21 Hoa cúc vàng 
(bông) 7.000 6.000 7.000 3.000 4.000 6.000 15.000 9.000 5.000 5.000
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Ngày 07 tháng 3 năm 2026
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

TT Mặt hàng và quy cách Hưng Yên Ninh Bình Bắc Ninh

1 Thóc tẻ (KD, Q5...) 10.500 10.000 10.500

2 Đậu tương 45.000 45.000 40.000

3 Đậu xanh tách vỏ 58.000 55.000 55.000

4 Lạc nhân 55.000 50.000 60.000

5 Miến dong 70.000 75.000 70.000

6 Thịt lợn hơi 66.000 65.000 66.000

7 Thịt ba chỉ 135.000 140.000 135.000

8 Gà ta hơi 120.000 115.000 120.000

9 Vịt hơi 58.000 60.000 60.000

10 Thịt bò thăn 250.000 260.000 250.000

11 Trứng gà ta (quả) 5.500 5.500 4.500

12 Trứng chim cút (10 quả) 7.000 7.000 7.000

13 Dưa hấu miền Nam 12.000 13.000 12.000

14 Quýt Sài Gòn 55.000 55.000 55.000

15 Xoài cát chu 50.000 50.000 45.000

16 Khoai tây 15.000 14.000 14.000

17 Táo ngọt 35.000 40.000 40.000

18 Chanh (quả tươi) 25.000 22.000 20.000

19 Cà chua 10.000 11.000 10.000

20 Tỏi ta khô 70.000 70.000 70.000
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THÔNG TIN KẾT NỐI

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Thông tin sản phẩm

1

Hợp tác xã 
Sản xuất, kinh 
doanh dịch vụ, 
nông nghiệp 

Văn Đức
Đại diện: 

Nguyễn Văn Minh

Thôn Trung Quan 2, 
xã Bát Tràng, 

thành phố Hà Nội
Điện thoại:

0335.803.328

Hợp tác xã hiện đang sản xuất, cung cấp cho 
thị trường các loại rau, củ, quả theo mùa. Năm 
2024 và 2025, HTX đã có 6 sản phẩm đạt 
chứng nhận OCOP 4 sao và 7 sản phẩm được 
chứng nhận OCOP 3 sao, gồm: Cà tím, cà chua, 
rau muống, nhóm súp lơ (súp lơ xanh, súp lơ 
trắng), mùng tơi, mướp đắng, quả bầu, nhóm 
cải thân lá (cải ngọt, cải ngồng)…

2

Công ty TNHH 
hai thành viên 

Thực phẩm 
Lý Tưởng 
Việt Nam
Đại diện: 

Võ Hoài Thu

Số 915 
đường Hồng Hà, 
phường Hồng Hà, 
thành phố Hà Nội

Điện thoại:  
02439.711.125

Chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm từ 
nấm tươi, nấm khô đến các sản phẩm chế biến 
sẵn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giá 
trị dinh dưỡng cao. Năm 2025, Công ty có 7 sản 
phẩm được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, 
công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao.

3

Hợp tác xã nông 
nghiệp hữu cơ 
Tiên Dương
Đại diện:

Phạm Thị Lý

Thôn Tuân Lề 
(khu Đầm Rào), 
xã Phúc Thịnh, 

thành phố Hà Nội
Điện thoại: 

02439.656.168

Là một trong những đơn vị tiên phong xây dựng 
mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, đến nay, 
chuỗi liên kết của HTX đã phát triển thành Liên 
hiệp hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ và dược liệu 
Việt Nam. Năm 2025, HTX có sản phẩm Trà hoa 
vàng Hakodae Orgavina được UBND thành phố 
Hà Nội công nhận sản phẩm OCOP tiềm năng 
5 sao.

4

Công ty TNHH 
Nông nghiệp 

Mỹ Đức
Đại diện:

Nguyễn Văn Dịch

Thôn Phú La, 
xã Hồng Sơn, 

thành phố Hà Nội
Điện thoại: 

0974.702.842

Cung cấp những sản phẩm trà túi lọc thảo mộc. 
Công ty đã có 5 sản phẩm đạt OCOP 3 sao 
gồm: trà xạ đen, trà cà gai leo, 
viên tinh nghệ sữa ong chúa; 
trà lá sen gạo lứt, xạ đen sao 
vàng hạ thổ.
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THÔNG TIN KẾT NỐI

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Thông tin sản phẩm

1

Công ty cổ phần 
sữa Con Bò Vàng 

Ba Vì
Đại diện:

Đào Công Trường

Thôn Cẩm Phương, 
xã Suối Hai, 

thành phố Hà Nội
Điện thoại: 

0868.952.919

Sản phẩm chủ lực gồm: Bánh sữa con bò 
vàng, sữa tươi thanh trùng, sữa chua, sữa 
caramen… Các sản phẩm của công ty đã 
được bình chọn hàng Việt Nam chất lượng 
cao phù hợp tiêu chuẩn, có 11 sản phẩm 
được cấp giấy chứng nhận OCOP. 
Trong đó có 5 sản phẩm tiềm 
năng 5 sao, 6 sản phẩm 4 sao.

2

Hợp tác xã 
Dịch vụ tổng hợp 

Ngọc Mai
Đại diện:

 Lê Thị Mai

Thôn Lai Cách, 
xã Đa Phúc, 

thành phố Hà Nội
Điện thoại: 

0964.742.889

Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Ngọc Mai được 
thành lập theo luật HTX kiểu mới và đi vào 
hoạt động từ năm 2019. HTX chuyên sản 
xuất, cung cấp các sản phẩm như trà sen, 
măng tây, ngô ngọt và một số sản phẩm rau 
củ khác. Năm 2021, 2 sản phẩm ngô ngọt 
và măng tây, năm 2025 sản phẩm trà sen 
Ngọc Mai đã được đánh giá, chứng nhận 
OCOP 3 sao.

3

Hợp tác xã nông 
nghiệp Xứ Đoài

Đại diện: 
Vương Đắc Lộc

Thôn 6, 
xã Hưng Đạo, 

thành phố Hà Nội 
Điện thoại: 

0339.991.666

Chuyên cung cấp các sản phẩm từ sen như 
hoa sen, hạt sen, lá sen, ngó sen, củ sen… 
Bên cạnh hoạt động chính là trồng trọt, HTX 
còn mở rộng sang lĩnh vực du lịch sinh thái 
gắn với du lịch trải nghiệm. Năm 2025, trà củ 
sen Xứ Đoài, miến sen Xứ Đoài và tinh bột củ 
sen Xứ Đoài đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP 3 sao.

4

Công ty TNHH sản 
xuất, thương mại 
và xuất nhập khẩu 

Dương Kiên 
Đại diện:

Dương Đình Khôi

Thôn 4, xóm Thị 
Ngoại, xã Hưng Đạo, 

thành phố Hà Nội
Điện thoại: 

0966.761.971

Chuyên cung cấp các sản phẩm miến dong. 
Quy trình tại công ty được sản xuất khép kín, 
nghiêm ngặt và tuân thủ theo 03 nguyên tắc, 
đó là: “không phẩm màu; không hoá chất và 
không chất bảo quản”. Năm 2025, sản phẩm 
miến dong Dương Kiên đã được UBND thành 
phố Hà Nội công nhận là sản phẩm OCOP 
tiềm năng 5 sao.
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1

Công ty cổ phần 
Bánh mứt kẹo 

Bảo Minh
Đại diện: 

Ngô Thị Tính

Lô B2-3-3a khu công 
nghiệp Nam Thăng 

Long (khu B), 
phường Thượng Cát, 

thành phố Hà Nội
Điện thoại: 

02437.185.335

Công ty Bảo Minh đã sản xuất được hơn 100 
mặt hàng và có mặt ở hầu hết hệ thống siêu 
thị, cửa hàng, đại lý trên toàn quốc. Nhưng 
mặt hàng chủ lực và cũng là thế mạnh của 
công ty là bánh Cốm; bánh Phu thê; bánh 
trong; bánh chả; bánh trung thu (bánh 
nướng, bánh dẻo)… Năm 2024, công ty có 
6 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP 4 
sao và tiềm năng 5 sao.

2

Hợp tác xã 
nông nghiệp 
Sông Hồng
Đại diện: 

Lê Văn Tám

Đội 3, thôn Hạ, 
xã Hồng Sơn, 

thành phố Hà Nội
Điện thoại: 

0376.730.259

Ống hút được làm từ nguyên liệu rau, củ, 
quả tươi như rau muống, cà rốt, rau cải…, 
hoàn toàn không chứa hóa chất hay phụ 
gia. Sản phẩm ống hút rau, củ đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP tiềm 
năng 5 sao.

3

Cơ sở chế biến 
thực phẩm 

Mạnh Cường
Đại diện: 

Nguyễn Minh Thoa

Số 29A, tổ 3 (tổ 14 
mới) xã Thư Lâm, 
thành phố Hà Nội

Điện thoại:  
0946.252.535

Chuyên sản xuất và chế biến nem chua, giò, 
chả với kinh nghiệm gia truyền và được sản 
xuất theo quy trình vệ sinh an toàn thực 
phẩm của Bộ Y tế. Năm 2025, sản phẩm 
chả cốm, chả cá, nem chua tai, chả lợn, xúc 
xích Mạnh Cường (Xúc xích xông khói) đã 
được UBND thành phố Hà Nội chứng nhận 
OCOP 3 sao.

4

Hợp tác xã nông 
nghiệp dịch vụ 

tổng hợp hữu nghị 
Việt Nam - 
Mông Cổ
Đại diện: 

Hoàng Gia Lượng

Số 70 phố Phú 
Thượng, phường 

Phú Thượng, 
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 
02438.368.408

HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp hữu nghị 
Việt Nam - Mông Cổ đã và đang có nhiều nỗ 
lực để bảo tồn và phát triển nghề nấu xôi 
truyền thống của địa phương. Năm 2025, 
các sản phẩm xôi chè, xôi ngũ sắc, xôi xéo, 
cơm rượu nếp của HTX đã được chứng nhận 
là sản phẩm OCOP 4 sao.
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1

Hợp tác xã Sản 
xuất kinh doanh 

nông nghiệp 
Đoàn Kết
Đại diện: 

Cao Thị Thủy

Thôn Ngọc Động, 
xã Vân Đình, 

thành phố Hà Nội
Điện thoại: 

0989.686.120

Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm lúa, 
gạo. Nhãn hiệu "Gạo chất lượng Khu Cháy" 
của HTX đã được Cục Sở hữu  trí tuệ (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) chứng nhận năm 
2018. Nhờ có thương hiệu và 
liên kết chuỗi nên giá bán 
gạo được cao hơn, gạo xuất 
hiện ở các kênh phân phối 
hiện đại. 

2

Hộ kinh doanh 
Lưu Thị Hiền

Đại diện: 
Lưu Thị Hiền

Số 62, ngõ 12 
Đặng Thai Mai, 
phường Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội

Điện thoại:
0965.855.316

Quy trình chế tác trà sen Hiền Xiêm là một 
nghệ thuật tinh tế, đòi hỏi kiên nhẫn, kỹ 
thuật cao và hiểu biết sâu sắc về trà và hoa 
sen. Sản phẩm sen trà Hiền Xiêm đã được 
chứng nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.

3

Công ty TNHH 
chế biến thực 

phẩm Đông Đô
Đại diện: 

Phạm Thị Hương

Thôn 2, xã Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 
02473.036.086

Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông 
Đô  thành lập vào 7/2001 lấy tên thương 
hiệu là Đôi Đũa Vàng - chuyên cung cấp 
thực phẩm siêu thị, thực phẩm sạch, thực 
phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến, thực 
phẩm chay cho các hệ thống siêu thị, cửa 
hàng tiện ích trên toàn quốc như Vinmart, 
Big C, Lotte, AEON, Bách Hóa Xanh, Lan 
Chi,… Các sản phẩm của công ty đều đã 
được chứng nhận OCOP.

4

Hộ kinh doanh 
Nhà máy chế biến 
thực phẩm dinh 
dưỡng Min Min 

Việt Nam
Đại diện: 

Nguyễn Thu Nga

Xã Kiều Phú, 
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 
0989.985.091

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền 
thiết bị công nghệ hiện đại và được kiểm 
tra nghiêm ngặt từ nguồn nguyên liệu đầu 
vào đến thành phẩm đầu ra đảm bảo an 
toàn cho người sử dụng. Bột ngũ cốc dinh 
dưỡng Min Min đã được cấp chứng nhận 
FDA. Sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 
4 sao.
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1

Công ty TNHH dâu 
tằm Tơ Mỹ Đức

Đại diện:
Phan Thị Thuận

Đội 13, thôn Hạ, 
xã Hồng Sơn, 
TP Hà Nội.
Điện thoại: 

0962.004.939

Chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm 
về tơ tằm, tơ sen. Một số sản phẩm tiêu 
biểu như: Chăn bông tơ tằm tự dệt, các 
sản phẩm chăn, khăn, gối, tranh lụa, gối 
tơ tằm; lụa tơ sen… Các sản phẩm dệt 
tơ truyền thống, lụa tơ sen đều đã được 
chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao, tiềm 
năng 5 sao.

2

Công ty cổ phần 
gốm sứ 

Quang Minh
Đại diện: 

Nguyễn Quý Sơn

Số 71, đường 
Giang Cao, thôn 2, 

xã Bát Tràng, 
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 
0939.393.888

Nằm tại làng gốm Bát Tràng với quy 
mô nhà xưởng rộng lớn, xưởng gốm 
sứ Quang Minh là nơi chuyên sản xuất 
tranh, gạch gốm sứ Mosaic theo đơn đặt 
hàng của các khách hàng, doanh nghiệp 
và tổ chức. Năm 2025, Công ty có 10 
sản phẩm được UBND Thành phố chứng 
nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

3

Hộ kinh doanh 
Tạ Thị Hương

Đại diện: 
Tạ Thị Hương

Xã Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 
0912.258.774

Chuyên cung cấp các sản phẩm nón lá. 
Mỗi chiếc nón thương hiệu làng Chuông 
đòi hỏi sự tỉ mỉ và tay nghề cao trong 
từng công đoạn, từ chọn lá cọ, khung 
nón, khâu chỉ đều tay để nón vừa bền 
vừa đẹp. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

4

Công ty TNHH may 
Phú Thành Phát

Đại diện: 
Nguyễn Văn Thành

Thôn Thượng, 
xã Vân Từ, 

thành phố Hà Nội
Điện thoại: 

0947.096.586

Chuyên cung cấp các sản phẩm comple, 
veston. Công ty đã có các sản phẩm bộ 
vest trung niên, bộ vest trẻ em, bộ đồng 
phục học sinh nam, bộ đồng phục học 
sinh nữ, áo sơ mi trẻ em đã được chứng 
nhận sản phẩm OCOP 4 sao.




